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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc 

nghiệm (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Bố mẹ A dạo này hay cãi vã, bất hòa, có lúc còn nghe bố mẹ nói sẽ li hôn. A cảm thấy rất 

buồn, lo sợ và bất an, không biết gia đình mình sẽ ra sao, hai anh em sẽ thế nào. Mỗi khi như 

vậy, A lại vùi đầu vào xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử để né tránh cảm xúc của mình, khiến 

kết quả học tập sa sút. Trong tình huống này bạn A chưa biết cách 
A. ứng phó với tâm lí căng thẳng.  B. tôn trọng sự thật. 

C. sống tự lập.     D. ứng phó với bạo lực học đường. 

Câu 2: Biểu hiện của người không biết giữ chữ tín là 
A. lời nói và việc làm không thống nhất với nhau. 

B. giữ đúng lời hứa, coi trọng lòng tin của người khác đối với mình. 

C. biết giữ lời hứa, đúng hẹn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. 

D. trung thực, thống nhất giữa lời nói và việc làm. 

Câu 3: Di sản nào dưới đây gắn liền với địa danh Phú Thọ (Việt Nam)? 
A. Dân ca ví, dặm.    B. Không gian văn hóa Cồng chiêng. 

C. Nghệ thuật Đờn ca tài tử.   D. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 

Câu 4: Nhiều lần, bạn B vi phạm lỗi nói chuyện trong giờ học, B đã nhiều lần hứa trước cô giáo 

và cả lớp sẽ không tái phạm nữa nhưng trên thực tế giờ học nào bạn B cũng nói chuyện trong giờ 

và bị ghi vào sổ đầu bài. Việc làm đó của B thể hiện điều gì? 
A. Bạn B là người biết trọng lời hứa.  B. Bạn B là người không giữ chữ tín. 

C. Bạn B là người tôn trọng người khác. D. Bạn B là người giữ chữ tín. 

Câu 5: Trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của việc học tập không tự giác, tích cực? 
A. Trong học tập, bạn C luôn đặt câu hỏi “Vì sao?” và cố gắng tìm cách để trả lời câu hỏi đó nên bạn 

hiểu các vấn đề rất sâu sắc. 

B. Bạn P chỉ làm các bài tập mà đã được thầy, cô giáo hướng dẫn. 

C. Bạn H luôn nghĩ đến nhiều cách khác nhau để giải một bài toán. 

D. Bạn M luôn ghi chép bài đầy đủ và hăng hái phát biểu xây dựng bài. 

Câu 6: Dân ca quan họ là loại hình nghệ thuật dân gian nổi tiếng của người dân vùng 
A. Duyên hải Nam Trung Bộ.   B. Tây Nguyên và Nam Bộ. 

C. Bắc Trung Bộ.    D. Kinh Bắc (Bắc Ninh). 

Câu 7: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về việc học tập tự giác, tích cực? 
A. Chỉ cần xây dựng kế hoạch học tập còn việc thực hiện thì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh. 

B. Cần chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở. 

C. Chỉ cần tự giác, tích cực học tập khi tới các kì kiểm tra. 

D. Cần tự giác, tích cực học tập ở trường, còn ở nhà thì chỉ học khi bố mẹ nhắc nhở. 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt 

Nam? 
A. Yêu nước.  B. Hiếu học.  C. Ích kỉ.  D. Dũng cảm. 

Câu 9: Ý kiến nào dưới đây là không đúng khi bàn về vấn đề di sản văn hóa? 
A. Mọi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa. 

B. Cần bảo tồn cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. 

C. Chúng ta chỉ cần bảo vệ những di tích – lịch sử được nhà nước xếp hạng. 

D. Bảo tồn di sản văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. 

Câu 10: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người 

khác? 
A. Chế giễu, trêu chọc những người kém may mắn. 

B. Ganh ghét, đố kị với người giỏi giang hơn mình. 
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C. Thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn. 

D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai. 

Câu 11: Những người trải qua mức độ căng thẳng tâm lí cao hoặc căng thẳng trong một thời 

gian dài có thể gặp các vấn đề về 
A. tiền bạc.     B. giao tiếp xã hội. 

C. mối quan hệ xã hội.   D. sức khỏe tinh thần và thể chất. 

Câu 12: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ 

với người khác? 
A. Thương cảm trước nỗi đau của người khác. 

B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình. 

C. Bao che cho bạn khi bạn mắc lỗi. 

D. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của người thân. 

Câu 13: Giữ chữ tín là 
A. giữ gìn niềm tin của mình đối với mọi người. 

B. coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình. 

C. yêu thương, tôn trọng mọi người. 

D. coi thường lòng tin của mọi người đối với mình. 

Câu 14: Di sản nào dưới đây được xếp vào nhóm di sản văn hóa vật thể? 
A. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 

B. Nghệ thuật Đờn ca tìa tử Nam Bộ. 

C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa). 

D. Nghi lễ then của dân tộc Tày, Nùng. 

Câu 15: Bà P mở cửa hàng bán rau sạch, bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít nhưng bà thấy vui vì 

cung cấp rau sạch là niềm vui cho mọi người, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần bà C ngỏ lời 

bảo bà P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ và thu lợi nhuận cao nhưng bà nhất quyết không 

đồng ý. Việc làm đó của bà P thể hiện điều gì? 
A. Bà P là người biết giữ gìn truyền thống quê hương. 

B. Bà P là người biết quan tâm và chia sẻ với người khác. 

C. Bà P là người giữ chữ tín. 

D. Bà P là người giữ lời hứa. 

Câu 16: Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của 
A. học sinh lười học.   B. học sinh chăm học. 

C. người trưởng thành.  D. cơ thể bị căng thẳng. 

Câu 17: H chuẩn bị thi hùng biện trước toàn trường nên cảm thấy rất lo lắng, hồi hộp. Trước 

khi thi, H đã dành thời gian hít thở sâu và tự nhủ: “Mình sẽ làm tốt thôi, mình đã luyện tập rất 

nhiều rồi”. Cuối cùng, H đã có phần thi rất ấn tượng và nhận được kết quả tốt. Việc làm của H 

thể hiện bạn là người 
A. biết cách ứng phó với tâm lí căng thẳng. B. biết quan tâm, chia sẻ tới mọi người. 

C. rất coi trọng thành tích.   D. may mắn và tự tin. 

Câu 18: Câu thành ngữ “Lời nói gió bay” liên quan đến nội dung nào dưới đây? 
A. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ  B. Giữ chữ tín 

C. Tiết kiệm.     D. Học tập tự giác, tích cực. 

Câu 19: Di sản văn hóa phi vật thể được thể hiện thông qua 
A. cổ vật, bảo vật quốc gia.   B. các lễ hội truyền thống. 

C. danh lam thắng cảnh.   D. các di tích lịch sử - văn hóa. 

Câu 20: Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề di sản văn hóa? 
A. Bảo tồn di sản văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. 

B. Chỉ các cơ quan nhà nước mới có trách nhiệm bảo vệ các di sản văn hóa. 

C. Chúng ta chỉ cần bảo vệ những di tích – lịch sử được nhà nước xếp hạng. 

D. Chỉ những thắng cảnh được UNESCO công nhận mới gọi là di sản văn hóa. 

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm): (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. d. ở 

mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 



 

 

 Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) là nơi lưu giữ những di sản văn hóa độc đáo. Nơi đây được 

xem như một bảo tàng sống về kiến trúc đô thị với những ngôi nhà cổ và những công trình tôn giáo, tín 

ngưỡng đặc sắc. Hội An còn là nơi lưu giữ một nền văn hóa phi vật thể đa dạng, phong phú với những 

phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa…Do vậy, phố cổ Hội 

An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (năm 1999). Việc bảo tồn và phát huy di sản 

văn hóa phố cổ Hội An vừa mang lại thu nhập cho ngành Du lịch, vừa phát huy niềm tự hào về truyền 

thống lịch sử, văn hóa của dân tôc. 

a. Phố cổ Hội An được công nhân là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1989 

b. Di sản văn hóa phố cổ Hội An có ý nghĩa đối với người dân Quảng Nam và cả nước. 

c. Việc bảo tồn di sản Văn hóa Phố cổ Hội An góp phần giáo dục thế hệ trẻ tích cực sản xuất nông 

nghiệp, biết ơn các bậc tiền nhân. 

d. Việc bảo tồn, phát triển phố cổ Hội An là trách nhiệm riêng của sở Văn hóa, Du lịch Đà Nẵng 

Câu 2: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 

 Một công ty của Nhật Bản đã hẹn giao 3 triệu chiếc dao, nĩa cho một công ty thực phẩm ở Mỹ 

vào ngày cố định. Tuy nhiên, do sự cố thiết bị xảy ra khiến lô hàng chỉ được hoàn tất vào trước hạn 

giao đúng một ngày. 

 Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, công ty ở Nhật Bản đã quyết định thuê trọn gói một chiếc máy bay 

để chở toàn bộ lô hàng đến Mỹ đúng hạn như đã cam kết. Số tiền thuê máy bay vận chuyển cao gấp 

nhiều lần so với giá cước thuê tàu khiến cho lợi nhuận của công ty ở Nhật Bản bị sụt giảm nghiêm 

trọng. Việc làm này khiến lãnh đạo công ty thực phẩm ở Mỹ vô cùng cảm động. Những năm sau đó, họ 

tiếp tục đặt mua dao, nĩa của đối tác ở Nhật Bản với số lượng tăng gấp nhiều lần và trở thành khách 

hàng thân thiết của hãng trong suốt thời gian dài. 

a. Giao hàng đúng hẹn là cách để công ty của Nhật Bản giữ chữ tín với khách hàng. 

b. Công ty của Nhật thuê trọn gói 1 con tàu rất lớn để giao hàng đúng hẹn. 

c. Nhờ biết giữ chữ tín mà sau đó công ty của Nhật Bản đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng với số 

lượng lớn và trở thành bạn hàng thân thiết với công ty của Mỹ. 

d. Coi trọng chữ tín chính là coi trọng danh dự, lương tâm của chính mình. 

PHẦN B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Di sản văn hóa là gì? Ý nghĩa của Di sản văn hóa với con người và xã hội.  

Câu 2: (2 điểm) Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 

 Trên đường đi học về, Q và H phát hiện mấy thanh niên lấy trộm cổ vật trong ngôi chùa của 

làng. Q rủ H đi báo công an nhưng H từ chối và nói: “Việc đó nguy hiểm lắm, nếu họ biết mình tố cáo 

sẽ trả thù chúng mình đấy!” 

a. Em có nhận xét gì về thái độ và việc làm của H? 

b. Nếu là Q em sẽ làm gì? 


